Tiết 34                                    ÔN TẬP HỌC KÌ I.
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Ôn tập cho học sinh công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và 1 số tính chất của các tỉ số lượng giác.
-Ôn tập cho học sinh các hệ thức lượng trong tam giác vuông và kĩ năng tính đoạn thẳng, góc trong tam giác.
-Ôn tập hệ thống hóa các kiến thức đã học về đường tròn ở chương II.
 - Rèn kỹ năng giải toán về hệ thức lượng trong tam giác vuông và giải toán về đường tròn. 
[bookmark: _Hlk93008941]2,Năng lực:
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
3,Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	-Giáo viên:Thước thẳng, compa, bảng phụ, sgk, sgv,....
	-Học sinh: Thước thẳng, compa, sgk, học bài, làm bài tập về nhà,….
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU.
Viết các hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và góc trong tam giác vuông?


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của Hs
	Nội dung ghi bảng

	HĐ2.1: Lý thuyết. 
GV: Đưa ra hệ thống câu hỏi về các hệ thức trong tam giác vuông, các tỉ số lượng giác. Yêu cầu HS trả lời.
? Nêu các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

? Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.








? Nêu các tính chất của các tỉ số lượng giác. 



? Viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. 



GV: Nhận xét, chốt lại kt

	





Hs trả lời


Hs trả lời



Hs trả lời








Hs trả lời




Hs viết các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
	I. Lý thuyết.
1.Công thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
[image: ]
+ b2 = ab'; c2 = ac' 
+ h2 =b'c'
+  b.c = a.h

+
2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
[image: ]

  

  

  

 
3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác


 a) Cho và  là hai góc nhọn phụ nhau:




sin = cos; cos = sin




tg = cotg; cotg = tg
b) Các tính chất khác:


0 < sin < 1; 0 < cos < 1


sin2 + cos2 = 1




. = 1.





Khi tăng từ 00 đến 900 thì sinvà tg tăng; cos và cotg giảm.
[image: ]4. Các hệ thức về  cạnh và góc trong tam giác vuông:



1) b= a.sin B= a.cos C
c = a.sinC =a.cosB
2) b = c.tg B = c cotg C
C = b tgC = b cotg B

	

HĐ2.2: Bài tập. 
GV: Đưa đề bài 1 lên bảng phụ. Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải BT.
Hướng dẫn:
a) Dùng định lý Pitago đảo.
b) Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác.



Gv nhận xét

GV: Đưa đề bài 2 lên bảng phụ. Hướng dẫn HS giải BT:


a) Sử dụng định lý Pitago để tính BC. Sử dụng tỉ số lượng giác để tính , .

b) Sử dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ABC, ta có: .

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải BT.




-Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày.



GV: Nhận xét, chốt lại.

	GV: Nhận xét, chốt lại.




- HS hoạt động nhóm giải BT.




-Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

-Các nhóm nhận xét. 







- HS hoạt động nhóm giải BT2
[image: ]



-Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

-Các nhóm nhận xét. 


	II. Bài tập.
Bài 1: Cho tam giác ABC, biết:
AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm.
a) Chứng minh △ABC vuông.
b) Tính sinB, sinC.
[image: ]Giải:




a) Ta có:
AB2 + AC2 = 212 + 282 = 1225.
BC2 = 352 = 1225
Vậy, AB2 + AC2 = BC2, theo định lý Pitago đảo suy ra △ABC vuông tại A.

b) 


Bài 2: Cho △ABC vuông ở A. AB = 6cm, AC = 8cm.


a) Tính BC, , .
b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD.
Giải:
a) Theo định lí Pitago, ta có:

cm.


 ⇒ 


b) Theo tính chất đường phân giác trong tam giác ABC, ta có:



cm
CD = BC − BD = 10 − 4,286 = 5,714cm.


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
	-Nhắc lại các dạng bài tập, công thức tính các cạnh góc vuông
	-Cách c/m tiếp tuyến của đường tròn.
	- Ôn bài, học thuộc các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
	- Hoàn thiện các bài tập trong vở vài tập + Bài tập 88 SBT.
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